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VN - INDEX 1,154.68  0.34%

HNX - INDEX 232.76  0.09%

DOWN JONES INDUS 37,466.11  0.07%

EURO STOXX 50 PR 4,463.51  -0.23%

CSI 300 INDEX 3,329.11  -0.54%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.500  -0.67%

Quốc tế (USD/Oz) 2,045.8  0.02%

USD/VND (BQ LNH) 23.933  0.00%

DXY 102.43  0.01%

EUR/USD 1.0945 0.00%

USD/JPY 144.72  -0.03%

USD/CNY 7.1471  -0.19%

Dầu thô WTI (USD/th) 73.80  1.98%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 08/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Đề xuất giao Thống đốc quyết định khoản vay đặc biệt lãi suất 0%

▪ Lần đầu tiên trong lịch sử LN nhóm Big4 đều đạt mốc tỷ USD, tổng

lãi vượt 115.000 tỷ đồng

▪ Mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý vàng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ vượt trội năm 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Liên hợp quốc đưa ra dự báo mới về kinh tế cho năm 2024

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 102.44. USD ghi nhận tuần mạnh nhất kể từ tháng 7 sau khi

Mỹ công bố báo cáo việc làm chính thức hàng tháng vào cuối tuần trước. Thị trường trở nên sôi

động hơn sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào 5/1. Theo đó, bảng lương phi nông

nghiệp tăng 216.000 trong tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 3.7%. Trong tuần tới, dữ

liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào 11/1. Đây là dữ liệu quan trọng cần

theo dõi. Nếu lạm phát hạ nhiệt hơn nữa, điều đó sẽ củng cố thêm khả năng FED sẽ sớm cắt giảm

lãi suất. Trong trường hợp đó, lợi suất có thể giảm và kéo USD xuống theo.

➢ Giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở 2,044.8 USD/Ounce. Trong tuần đầu tiên của 2024,

giá vàng thế giới biến động nhẹ khi thị trường cố gắng điều chỉnh kỳ vọng về thời điểm cắt

giảm lãi suất của FED dựa trên các dữ liệu kinh tế.

➢ Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 8/1 sau khi tăng mạnh vào cuối tuần

trước trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giá dầu thô WTI của Mỹ

giảm 0.15% xuống 73.7 USD/thùng.

➢ JPY đi ngược lại xu hướng thường thấy trong quá khứ và suy yếu sau khi Nhật Bản hứng chịu trận

động đất lớn. Trong quá khứ, JPY thường tăng giá sau các thảm họa và khủng hoảng địa chính trị.

Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra sau trận động đất đầu năm mới tại Nhật Bản. JPY rớt

xuống 145 USD/JPY mức thấp nhất trong 2 tuần. Từ đầu năm 2024, JPY đã suy yếu #2.6%. Sang

phiên 5/1, JPY chỉ phục hồi nhẹ.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Đề xuất giao Thống đốc quyết định

khoản vay đặc biệt lãi suất 0%

Với dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi đang được hoàn thiện,

Chính phủ cho biết, thống nhất với nhiều đề xuất của Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) như tiêu chí can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý tài sản đảm bảo là

bất động sản... Tuy nhiên, 1 số nội dung cụ thể khác được Chính phủ góp ý sửa

đổi. Theo đó, Chính phủ cho ý kiến về thẩm quyền quy định phân loại nhóm nợ,

xử lý rủi ro và quyết định khoản vay đặc biệt cho ngân hàng (NH) với LS

0%/năm. Việc cho vay đặc biệt LS 0% theo phương án cơ cấu lại, trước đó trong

dự thảo mới nhất, NHNN đề xuất do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên, Chính

phủ cho rằng, nên giao thẩm quyền này cho Thống đốc do đây là vấn đề chuyên

ngành thuộc lĩnh vực của NHNN. Trong bản dự thảo hồi tháng 4, NHNN đề xuất

"cho vay đặc biệt" với NH cần can thiệp sớm, LS 0%/năm. Trường hợp cần thiết

để bảo đảm an toàn hệ thống, NHNN sẽ chỉ định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

(VN), NH Hợp tác xã VN hoặc 1 số TCTD khác cho vay đặc biệt với LS 0%. Bên

cạnh đó, với nội dung về quyết định giới hạn cấp tín dụng cho 1 khách hàng và 1 

khách hàng cùng người có liên quan, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng

đảm bảo linh hoạt trong quản lý, điều hành cấp tín dụng. Lộ trình cụ thể áp dụng

các mức "trần" cho vay nên được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Chính

phủ giao NHNN tiếp tục nghiên cứu dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi). Các nội

dung giải trình cần được phân tích sâu, thuyết phục, tháo gỡ được khó khăn

trong hoạt động thực tiễn của các TCTD cũng như ngăn chặn tình trạng sở hữu

chéo, lợi dụng chính sách để tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm an ninh tiền tệ...
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Lần đầu tiên trong lịch sử lợi nhuận

nhóm Big4 đều đạt mốc tỷ USD,

tổng lãi vượt 115.000 tỷ đồng

Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank vừa công bố kết quả kinh doanh sơ

bộ 2023 với nhiều con số đáng chú ý. Trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử cả 4 NH

này đều ghi nhận lợi nhuận (LN) đạt hoặc vượt mốc 1 tỷ USD. Tính chung, tổng

LN riêng lẻ trước thuế của nhóm Big4 đạt hơn 115.000 tỷ đồng, #4,8 tỷ USD (theo

tỷ giá trung tâm 23.932 VND/USD). Ước tính, LN hợp nhất trước thuế của nhóm này

có thể đạt gần 5 tỷ USD trong 2023… Tại hội nghị tổng kết mới đây, Tổng giám

đốc Vietcombank cho biết, LN trước thuế của NH này năm 2023 10,2% sv 2022

và hoàn thành kế hoạch được giao. Vietcombank không công bố con số cụ thể

nhưng NH này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng và lãi riêng lẻ

hơn 36.702 tỷ đồng trong 2022. BIDV cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ

trong 2023 với nhiều các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, LN

trước thuế khối NH thương mại đạt 26.750 tỷ đồng. Với mức LN này, BIDV là NH

có LN cao thứ 2 trong nhóm Big 4, chỉ sau Vietcombank. Theo số liệu được lãnh

đạo VietinBank công bố trong Hội nghị tổng kết 2023, LN trước thuế riêng lẻ 2024

của NH này ước đạt trên 24.000 tỷ đồng. Nếu tính cả các công ty con, LN hợp

nhất của NH này có thể còn cao hơn. Agribank mới đây đã thông tin về một số chỉ

tiêu kinh doanh 2023. Cụ thể NH ước tính LN trước thuế cả năm đạt 25.300-

25.400 tỷ đồng, 14,5-15% sv năm trước.
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Mạnh dạn thay đổi tư duy quản

lý vàng

Nhiều chuyên gia kiến nghị cần thiết phải sửa đổi các quy định của Nghị định

24/2012/NĐ-CP để phù hợp với quản lý thị trường vàng hiện nay. Chuyên gia NH,

luật sư Trương Thanh Đức cho rằng: Không phải giá vàng tại thị trường VN chênh

lệch sv thị trường thế giới, mà chỉ riêng vàng miếng SJC mới có tình trạng này.

Theo luật sư, không có doanh nghiệp nào được đặc ân hưởng lợi từ việc giá vàng

miếng SJC đắt hơn sv các loại vàng khác, vì nó là thương hiệu thuộc sở hữu Nhà

nước, chứ không phải thuộc sở hữu của Công ty SJC. Ngay sau công điện của

Thủ tướng Phạm Minh Chính về các giải pháp quản lý thị trường vàng, đại diện

NHNN cho biết: Sẽ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng

ngay trong tháng 1/2024. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội

Kinh doanh vàng VN : Công điện của Thủ tướng chỉ đạo việc chấn chỉnh và bình

ổn thị trường vàng là rất cần thiết và kịp thời trước diễn biến giá vàng thời gian

qua, nhất là hiện tượng giá vàng SJC có mức chênh lệch quá lớn với giá thế giới.

Nếu tiếp tục để diễn biến giá như vậy, người dân có nhu cầu mua bán vàng sẽ bị

thiệt. Nhiều ý kiến cho rằng, về lâu dài không chỉ với SJC mà cả các thương hiệu

vàng khác, Nhà nước cần có chính sách tạo nguồn cung, bên cạnh lượng vàng

nhập khẩu về để chế tác, gia công hàng mỹ nghệ có thể xuất được.
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Tăng trưởng GDP của Việt Nam

sẽ vượt trội năm 2024

Trong báo cáo triển vọng 2024 mới phát hành, Công ty chứng khoán Mirae

Asset Việt Nam (VN) nhắc lại tăng trưởng GDP của VN 2023 đạt 5,05%. Trong

đó, tiêu dùng cuối cùng 3,52%, đóng góp 41% vào tốc độ tăng trưởng chung

của nền KT; tích lũy tài sản 4,09%, đóng góp 26,6%; xuất khẩu ròng đóng góp

32,3%. Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 2024 là 6-6,5% và CPI ở

mức 4-4,5%, trong khi kỳ vọng chung của thị trường lần lượt là 6% và 3,5%. 

"Dựa trên mức kỳ vọng chung, các nhà KT tin tưởng rằng tăng trưởng GDP của

VN dự kiến sẽ vượt trội vào 2024. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP 2024 của

VN được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhu cầu trong nước và toàn cầu, xuất khẩu

tăng trưởng với tốc độ vừa phải và đầu tư mạnh mẽ từ vốn Nhà nước và dòng

vốn FDI”. Đầu tư công kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính để duy trì tốc độ

tăng trưởng GDP, trong khi các động lực tăng trưởng khác vẫn ở còn chậm. Một

điểm thuận lợi nữa trong 2024, VN vẫn là điểm đến thu hút dòng vốn FDI. VN có

cơ hội thu hút đầu tư FDI từ các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan

hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ có thể mở đường cho các dự án FDI từ

nước này đến VN (chiếm 2,5% tổng vốn FDI của các dự án còn hiệu lực), đặc biệt

trong lĩnh vực bán dẫn và năng lượng tái tạo. Về xuất khẩu, lĩnh vực này dự kiến

sẽ phục hồi hơn nữa trong 2024, nhờ vào nhu cầu ở một số thị trường xuất khẩu

dần có dấu hiệu cải thiện trong những tháng gần đây; tồn kho của Mỹ giảm từ

với mức đỉnh và nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đã thu hẹp mức giảm đáng kể.
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Liên hợp quốc đưa ra dự báo mới

về kinh tế cho năm 2024

Trong báo cáo "Triển vọng và Tình hình KT Thế giới 2024" công bố ngày 5/1, Cơ

quan KT và Xã hội của Liên hợp quốc đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng KT toàn

cầu năm nay xuống 2,4%, 0,1 điểm % sv báo cáo vào tháng 5/2023. Báo cáo

dự đoán tốc độ tăng trưởng KT toàn cầu sẽ không đạt mức 2,7% trong 2023

như ước tính do nền KT, đặc biệt là ở các nước phát triển, đã chậm lại sv 1 năm

trước đó. Dự báo này có phần bi quan sv dự báo tốc độ tăng trưởng KT toàn cầu

2024 ở mức 2,9% do IMF đưa ra trong báo cáo tháng 10/2023. Nhìn vào dự báo

tốc độ tăng trưởng năm nay theo khu vực, Mỹ được điều chỉnh 0,4 điểm % lên

1,4% sv báo cáo trước đó. Nhật Bản ở mức 1,2% và Trung Quốc ở mức 4,7%. Hai

nước này đều được điều chỉnh 0,2 điểm %. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của

Liên minh châu Âu (EU) bị 0,3 điểm % xuống 1,2%; Anh 0,7 điểm % xuống

0,4%. Dự báo tốc độ tăng trưởng cho các nước mới nổi cũng 0,2 điểm % sv ước

tính trước đó xuống 4,0%. Nền KT Hàn Quốc đã được dự báo sẽ phục hồi lên

2,4% vào 2024. Đây là con số lạc quan hơn sv dự báo ở mức 2,1% trong 2024 do

NHTW Hàn Quốc đưa ra vào tháng 11/2023. Về nền KT Hàn Quốc, báo cáo của

LHQ cho biết: "Sự suy giảm trong tiêu dùng tư nhân phản ánh sự sụt giảm tiền

lương thực tế do lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao. Bất chấp chính sách thắt

chặt tiền tệ và chi phí tài chính tăng, đầu tư tư nhân đã bắt đầu phục hồi trong

2023, góp phần nâng cao chỉ số dự báo tăng trưởng 2024". Báo cáo cũng dự

đoán tốc độ tăng trưởng KT toàn cầu sẽ tăng nhẹ lên 2,7% vào 2025 nhưng vẫn

thấp hơn tốc độ tăng trưởng KT toàn cầu 3,0% thời điểm trước đại dịch.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://cafef.vn/lan-dau-tien-trong-lich-su-loi-nhuan-nhom-big4-deu-dat-moc-ty-usd-tong-lai-vuot-115000-ty-
dong-188240107153659618.chn
https://vietnambiz.vn/manh-dan-thay-doi-tu-duy-quan-ly-vang-2024186549993.htm
https://vietnambiz.vn/de-xuat-giao-thong-doc-quyet-dinh-khoan-vay-dac-biet-lai-suat-0-
202417194724265.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/tang-truong-gdp-cua-viet-nam-se-vuot-troi-nam-2024-202415214854966.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/lien-hop-quoc-dua-ra-du-bao-moi-ve-kinh-te-cho-nam-2024-202416141727238.htm
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